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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GIẦY DÉP THÁNG 2 
NĂM 2017

EU BẮC MỸ CHÂU Á MỸ LATINH KHÁC
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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VALI - TÚI - CẶP 
THÁNG 2 NĂM 2017

EU BẮC MỸ CHÂU Á MỸ LATINH KHÁC
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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO KHỐI 
DOANH NGHIỆP THÁNG 2 NĂM 2017

Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp trong nước
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KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THÁNG 2 NĂM 
2017

Taiwan China Korea (Republic) Italy Các nước khác



CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 

     
ĐVT: 1000 USD 

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 
CÁN CÂN 

TM Giày dép Vali - Túi Tổng 
Máy 

móc 
Da thuộc Tổng 

TỔNG 2,032,082 456,147 2,488,229 29,309 226,027 255,337 2,232,892 

Tháng 

1 
1,169,392 287,481 1,456,873 16,000 90,733 106,733 1,350,140 

Tháng 

2 
862,690 168,667 1,031,356 13,309 135,294 148,604 882,752 

 

 

 NHẬP KHẨU DA THUỘC (HS: 4107-4115) 
ĐVT: 1000 USD 

Thị trường T2 

Korea (Republic) 15,990 

Taiwan 13,049 

Thailand 15,374 

India 7,313 

China 18,233 

Italy 19,172 

Brazil 13,417 

Pakistan 1,808 

UruGuay 1,095 

Indonesia 1,297 

Argentina 4,229 

Japan 1,137 

Germany 1,813 

United States of 
America 

10,024 

New Zealand 1,425 

Australia 2,149 

Thị trường khác 7,770 

Tổng 135,294 

 
 

Cần hỗ trợ thêm thông tin về số liệu Hải quan vui lòng liên hệ: 
Hiệp hội Da Giầy – Túi xách Việt Nam 
160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 
ĐT: 04 37281560 ( Liên hệ Ms. Nhung) 
Email: info@lefaso.org.vn or hongnhung040491@gmail.com 
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